
 
 

                      ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN CHÂU 
        TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THỌ 

         ----------�🖎 🕮 ✍�--------- 
 
 
 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC   
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 
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MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: “NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU” 
(Thực hiện trong 4 tuần: Từ ngày 29/12/2025 đến ngày  23/01/2026) 

Mục tiêu ​ ​ Nội dung​  Hoạt động 
Phát triển thể chất 

MT9. Trẻ thể hiện kỹ 
năng vận động cơ bản và 
các tố chất trong vận 
động đi 

- Trẻ biết thực hiện vận động 
đi trên ván kê dốc 
 

- Hoạt động học  
+ Đi trên ván kê dốc 
- Hoạt động chơi : 
+ Trò chơi : Kéo co 

MT11. Thể hiện được 
kỹ năng vận động cơ 
bản và các tố chất trong 
vận động ném, chuyền 

- Trẻ biết thực hiện vận động 
ném trúng đích thẳng đứng 
bằng 2 tay  
- Chuyền bóng qua đầu qua 
chân  

- Hoạt động học. 
+ Ném trúng đích thẳng 
đứng bằng 2 tay 
+ Chuyền bóng qua đầu qua 
chân 
- Hoạt động chơi : 
+ Trò chơi : Cáo và thỏ  
Mèo đuổi chuột 

MT12. Thể hiện kỹ 
năng vận động cơ bản và 
các tố chất trong vận 
động bật. 

- Trẻ biết thực hiện vận động 
  +Bật liên tục vào 5 vòng. 
 

- Hoạt động học. 
+Bật liên tục vào 5 vòng. 
 - Hoạt động chơi : 
+ Trò chơi : Nhảy bao bố 

MT 15: Trẻ thực hiện 
được các hoạt động học 
tập liên tục và không có 
biểu hiện mệt mỏi trong 
khoảng 30 phút 

- Tham gia hoạt động tập liên 
tục và không có biểu hiện mệt 
mỏi trong khoảng 30 phút 

- Hoạt động học : Trẻ tích 
cực và hứng thú tham vào 
các hoạt động và có tâm 
trạng thoải mái không mệt 
mỏi 

                                               Phát triển nhận thức 

MT18. Trẻ biết gọi tên 
nhóm con vật theo đặc 
điểm chung  

- Gọi tên các con vật gần gũi 
xung quanh 
- Tìm được đặc điểm chung 
của 3 hoặc 4 con vật 

-  Đón trả trẻ trò chuyện 
hằng ngày : Cô trò chuyện 
cùng trẻ về tên gọi đặc điểm 
của một số con vật gần gũi 
- Hoạt động học: 
+ Trò chuyện sáng theo pp 
unis: Một số con vật nuôi 
trong gia đình, côn trùng và 
một số loại chim. 
+ Trẻ nhận biết và gọi được 
tên các con vật gần gũi xung 
quanh trẻ 



+ Trẻ tìm ra được đặc điểm 
chung của một số con vật 
- Hoạt động chơi: 
+ Xem tranh và gọi tên nêu 
đặc điểm chung của con vật 
+ Ghép tranh 

 MT21.Trẻ biết phân 
loại các đối tượng theo 
những dấu hiệu khác 
nhau 
 

- So sánh sự khác nhau và 
giống nhau của một số con 
vật 
- Phân loại con vật theo 2- 3 
dấu hiệu 
 

- Hoạt động học: 
+ Trẻ phân biệt được sự giống 
và khác nhau của một số con 
vật 
+ Trẻ biết phân loại con vật 
theo 2 -3 dấu hiệu  
- Hoạt động chơi: 
+ Trò chơi : bỏ tôi đúng chỗ, 
tạo nhóm. 

MT22. Trẻ có khả năng 
nhận xét được mối quan 
hệ đơn giản của sự vật 
hiện tượng, cây cối, con 
vật 

- Quan sát, phán đoán mối 
liên hệ đơn giản giữa con vật. 
- Cách chăm sóc bảo vệ con 
vật. 
- Ích lợi của nước với đời 
sống con vật. 
- Không khí, các nguồn ánh 
sáng và sự cần thiết của nó 
với cuộc sống con vật. 

-  Đón trả trẻ trò chuyện 
hằng ngày : Cô trò chuyện 
cùng trẻ về cách chăm sóc bảo 
vệ con vật và ích lợi đối với 
đời sống của con vật 
- Hoạt động học: 
+ Trẻ biết cách chăm sóc bảo 
vệ và cách chăm sóc các con 
vật. Biết được những ích lợi 
cần thiết cho các con  vật với 
đời sống con người 
- Hoạt động chơi: 
+ Bỏ tôi đúng chỗ 

MT 36.Trẻ nhận biết và 
thể hiện kỹ năng phù 
hợp khi tiếp cận công 
nghệ số 
Trẻ biết sử dụng được 
một số thiết bị công 
nghệ an toàn, đúng cách 
và thực hiện đúng một 
số thao tác với thiết bị 
công nghệ quen thuộc 
dưới sự hướng dẫn của 
người lớn: bật/tắt (đúng 
nhu cầu), sử dụng điều 
khiển/chuột máy tính… 

-Trẻ nhận biết hình ảnh, chữ 
cái, số đếm...,các trò chơi, 
video, ứng dụng công nghệ 
AI. 
-Trẻ thao tác với các thiết bị 
công nghệ tại phòng máy qua 
sự hướng dẫn của cô giáo: 
+Trẻ biết bật tắt máy tính có 
sự kiểm soát của cô giáo 
+Trẻ biết rê/ kích chuột máy 
tính bấm vào trò chơi,đồ 
chơi,biểu tượng theo yêu cầu 
của cô giáo 

-Giờ hoạt động học: Trẻ 
nhận biết hình ảnh, chữ cái, số 
đếm...,các trò chơi, video, ứng 
dụng công nghệ AI, 
- Giờ chơi: Trẻ chơi kidsmart 
tại phòng máy 



MT37.Trẻ nhận biết 
được số đếm, Có biểu 
tượng về số lượng  trong 
phạm vi 9 và đếm theo 
khả năng 

-Trẻ biết nhận biết được số 
đếm, Có biểu tượng về số 
lượng  trong phạm vi 9 và 
đếm theo khả năng 

- Hoạt động học 
+ Toán số 9( tiết 1) 

-​ Hoạt động chơi: 
+Trò chơi: Đếm đến 9 

MT38.Trẻ biết tách, gộp 
một nhóm đối  tượng 
trong phạm vi 9  thành 2 
phần bằng nhiều khác 
nhau và so sánh số 
lượng của 2 phần. 

-  Trẻ biết tách 9 đối tượng 
thành 2 nhóm bằng các cách 
tách khác nhau  
- So sánh số lượng của 2 
nhóm : Nhiều hơn , ít hơn 
bằng nhau  

- Hoạt động học 
+ Toán số 9 
( Tiết 2, Tiết 3) 
- Hoạt động chơi 
+ Trò chơi : Đếm, thêm 
bớt,tách theo yêu cầu trong 
phạm vi 9 
- Hoạt động chiều : Cho trẻ 
làm bài tập trong vở toán. 

MT39. Trẻ biết chắp 
ghép các hình học để tạo 
thành các hình mới theo 
ý thích  

-Tạo ra một số hình học bằng 
các cách khác nhau. 

- Hoạt động chơi: chơi ở góc 
học tập: Trẻ chắp ghép, tạo ra 
một số hình học bằng các 
cách khác nhau: hình vuông, 
hình tròn..... 

MT40. Trẻ có khả năng 
nhận biết các con số 
được sử dụng trong cuộc 
sống hàng ngày 

- Nhận biết ý nghĩa các con 
số được sử dụng trong cuộc 
sống hàng ngày (số nhà, biển 
số xe,số điện thoại ..). 

-  Hoạt động đón trả trẻ và 
trò chuyện hàng ngày: trao 
đổi với cô về số nhà, số điện 
thoại của phụ huynh,  

MT 44. Trẻ có khả năng 
sử dụng lời nói để chỉ vị 
trí trong không gian và 
định hướng thời gian  

- Biết sắp xếp các đối tượng 
theo trình tự nhất định theo 
yêu cầu 
- Xác định vị trí đồ vật so với 
một vật nào đó làm chuẩn 

- Hoạt động chơi 
+ Trò chơi : Thi ai nhanh, sắp 
xếp theo yêu cầu. 
- Phối kết hợp trong các hoạt 
động khác 

Phát triển ngôn ngữ 

MT48. Trẻ có khả năng 
hiểu nghĩa một số từ 
khái quát chỉ sự vật 
hiện tượng đơn giản, 
gần gũi 

- Trẻ hiểu được từ khái quát, 
từ trái nghĩa: động vật sống 
trong gia đình, gia súc, gia 
cầm, động vật sống dưới 
nước,.... 

- Hoạt động đón trả trẻ và 
trò chuyện hàng ngày : trẻ 
biết sử dụng được từ trái nghĩa, 
từ khái quát trong khi trò 
chuyện cùng cô về các con vật 
- Hoạt động học 
+  trẻ sử dùng từ khái quát, từ 
trái nghĩa. 
+ Hoạt động góc. 
+ Các hoạt động khác 



MT51. Trẻ biết sử dụng 
các từ chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm…phù 
hợp với ngữ cảnh và 
điều chỉnh giọng nói 
phù hợp 

- Sử dụng các từ biểu cảm, 
hình tượng. Nói và thể hiện 
cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù 
hợp với yêu cầu hoàn cảnh và 
điều chỉnh giọng điệu 
 

- Hoạt động đón trả trẻ và 
trò chuyện hàng ngày : trẻ 
biết thể hiện điệu bộ nét mặt và 
điệu chỉnh giọng điệu trong khi 
trò chuyện cùng cô về các con 
vật 
- Hoạt động học 
+ Yêu cầu trẻ biết sử dụng các 
từ phù hợp với ngữ cảnh và 
điều chỉnh giọng nói phù hợp 
+ Hoạt động góc 
+ Các hoạt động khác 

MT53. Trẻ biết đọc 
biểu cảm bài thơ, đồng 
dao, cao dao… 
 

- Trẻ biết nghe ,đọc các bài 
thơ,ca dao ,đồng dao... trong 
chủ đề 

- Hoạt động học: 
+ Bài thơ: Mèo đi câu cá 
- Hoạt động chơi : 
 +Trò chơi góc học tập : Bé 
yêu văn học 
- Hoạt động chiều : 
+Làm quen bài thơ trong chủ 
đề: Yêu cầu trẻ biết tên bài 
thơ,hiểu nội dung bài thơ  

MT 62: Nhận dạng 
được chữ cái n, m và  
l,h,k trong bảng chữ cái 
tiếng việt. 

- Nhận biết chữ cái : l,h,k và 
p,q và phát âm đúng  
- Nhận biết được chữ cái: n, 
m và  l,h,k trong sinh hoạt và 
hoạt động hàng ngày 
 

- Hoạt động học: 
+ Làm quen chữ cái n, m và  
l,h,k  
+ Trò chơi chữ cái  n, m và  
l,h,k 
- Hoạt động chơi:  
+ Trò chơi : , xúc xắc chữ cái, 
chữ cái bí mật 
- Hoạt động chiều: 
+ Làm bài tập trong vở bé làm 
quen chữ cái : Trẻ phát âm 
đúng chữ cái n, m và  l,h,k 
- Phối kết hợp trong các hoạt 
động khác 

                                       Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội 
MT80.Trẻ biết thay 
đổi hành vi và thể hiện 
cảm xúc phù hợp với 
hoàn cảnh 

- Trẻ biết thay đổi hành vi và 
thể hiện cảm xúc phù hợp với 
hoàn cảnh và khi giao tiếp với 
mọi người xung quanh. 
 

- Hoạt động đón trả trẻ trò 
chuyện hằng ngày: Cô trò 
chyện cùng trẻ về cách giao 
tiếp với mọi người xung quanh  
- Hoạt động học : Trẻ phải lễ 
phép với mọi người: gọi dạ 
bảo vâng. 



- Hoạt động chơi:  
+ Trẻ biết nhường nhịn giúp đỡ 
nhau không trang danh đồ chơi 
chơi. 
- Hoạt động chiều: 
- Các hoạt động khác: Hoạt 
động lao động 

MT81. Trẻ thích chăm 
sóc con vật quen 
thuộc. 
 

- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ, 
đồ dùng để chăm sóc  con vật 
một cách hứng thú. 
  

- Hoạt động đón trả trẻ trò 
chuyện hàng ngày: Trò 
chuyện với trẻ về cách chăm 
sóc bảo vệ các con vật 
- Hoạt động học:  
+  Trẻ biết cách chăm sóc bảo 
vệ con vật một hứng thú 
- Hoạt động chơi:  
+ Xem tranh ảnh về một số con 
vật, ghép tranh  

MT84. Trẻ có khả 
năng trao đổi ý kiến 
của mình với bạn. 

- Trẻ biết trình bày ý kiến của 
mình với các bạn 
- Dùng lời để trao đổi hoặc 
biết nhờ đến sự giúp đỡ 
- Biết thỏa thuận dựa trên sự 
hiểu biết về quyền của mình 
và nhu cầu của bạn 

- Hoạt động học: 
+ trẻ biết dùng lời để trình bày 
ý kiến của mình với bạn.  
- Hoạt động chơi: 
+ Trẻ biết thoả thuận với bạn 
và biết được nhu cầu của bạn 
trong mọi hoạt động 
+ Trẻ thể hiện mọi lúc mọi nơi. 

Phát triển thẩm mỹ 
MT94. Hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát diễn 
cảm phù hợp với sắc 
thái, tình  cảm của bài 
hát qua giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, cử chỉ. 

- Hát đúng lời,đúng giai điệu 
và thể hiện sắc thái ,tình cảm 
của bài hát trong chủ đề 
 

- Hoạt động học :  
+ Âm nhạc: DH, VĐ : Gà gáy 
le te, chú voi con ở bản đôn, 
Gà trống mèo con cún con. 
- Hoạt  động chơi 
+Trò chơi: Nhảy theo điệu 
nhạc, ai nhanh nhất. 
- Hoạt động chiều : Làm quen 
bài hát mới 

MT96. Trẻ thể hiện sự 
hứng thú khi tham gia 
vào các hoạt động âm 
nhạc: biểu diễn, trò 
chơi 

-Trẻ hứng thú tích cực tham 
gia các hoạt động âm nhạc : 
vận động, trò chơi, biểu diễn 
âm nhạc  

-Hoạt động học:  
+Âm nhạc : cá vàng bơi, chú 
voi con ở bản đôn. 
+Biểu diễn âm nhạc cuối chủ 
đề 
+ Trò chơi âm nhạc 



MT98.Vận động nhịp 
nhàng phù hợp với sắc 
thái, nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc với các hình 
thức (vỗ tay theo các 
loại tiết tấu,múa).  

- Vận động nhịp nhàng phù 
hợp với sắc thái nhịp điệu của 
bài hát hoặc bản nhạc qua các 
bài hát chủ đề 
 
 

- Hoạt động học :  
+Âm nhạc: Dạy vận động bài 
hát : Gà trống mèo con cún 
con, Cá vàng bơi, chú voi con 
ở bản đôn 
- Hoạt  động chơi 
+Trò chơi :Nhảy theo điệu 
nhạc  
+ Trò chơi: Vũ điệu với bóng 

MT 100. Trẻ biết vẽ 
và tô màu kín, không 
chờm ra ngoài đường 
viền các hình vẽ; 
 

- Cầm bút đúng : Bằng ngón 
trỏ và ngón cái ,đỡ bằng ngón 
giữa 
-Tô màu đều không chờm ra 
ngoài nét vẽ 

- Hoạt động học  : 
+ Tạo hình:  Vẽ con gà trống, 
vẽ con chim 
-Hoạt động chơi : 
+ Trò chơi góc nghệ thuật: Vẽ 
tô màu các con vật 

MT102. Trẻ có thể xé 
,cắt, dán ,theo viền các 
hình thẳng và cong 
của các hình đơn giản. 
Sao cho các hình đúng 
vị trí và không bị nhăn 

- Phối hợp các kỹ năng  cắt, xé 
dán, xếp hình để tạo ra sản 
phẩm có màu sắc kích thước 
hình dáng/ đường nét và bố 
cục. 

- Hoạt động học  : 
+ Tạo hình:  , Xé dán đàn cá 
bơi, tạo hình tranh một số côn 
trùng từ nguyên vật liệu, cắt 
dán động vật sống trong rừng.  
-Hoạt động chơi :+ Trò chơi 
góc nghệ thuật: xé dán các con 
vật 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 17: “’CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH” 
( Thời gian thực hiện: từ ngày 29/12/2025  đến ngày 02/01/2026) 

 
   Thứ 
HĐ 

    Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng  

- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần. Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép.Trao đổi 
với phụ huynh những điều cần thiết. Chơi tự chọn ở các góc 
- Thể dục sáng : Tập với bài: Con cào cào. 
 - Điểm danh ,báo ăn. 

 
 
 

Hoạt 
động học  

Trò 
chuyện 
sáng theo 
pp unis 
Chủ đề:  
“Một số con 

vật nuôi 
trong gia 

đình” 
 

LVPTTC 
   Thể dục 
  Đề tài : 
VĐCB. “Bật 
liên tục vào 5 
vòng” 
TCVĐ: Nhảy 
bao bố. 

LVP TNT 
LQVT 
Đề tài: 
 Số 9 
(Tiết1) 
 

 
 
Nghỉ tết 
dương lịch 

LVP TTM: 
ÂN:Đề tài: 
VTTTTC: Gà 
trống mèo con cún 
con” (Thế Vinh) 
NDTT 
NH: “Rửa mặt như 
mèo”( Hàn Ngọc 
Bích) (NDKH) 
TCÂN: Nhảy theo 
điệu nhạc (NDKH) 

Địa điểm 
tổ chức 

Tại lớp  Sân trường Tại lớp Tại lớp Phòng âm nhạc 

 
Chơi hoạt 
động ở 
các góc 
 

-Góc phân vai : Bán hàng các con vật, thức ăn gia súc, gia cầm, Bác sỹ thú y, Nấu 
ăn. 
-Góc xây dựng-LG : Xây dựng trại chăn nuôi, lắp ghép đường đi, chuồng con vật. 
-Góc học tập-sách: - Phân loại các con vật, Bảng chun học toán,  Chơi với các chữ 
cái, đọc thơ, kể chuyện về các con vật. 
-Góc nghệ thuật: - Làm các con vật trong gia đình từ nguyên liệu thiên nhiên 
-Vẽ nặn xé dán về các con vật trong gia đình, Múa hát về các con vật.  
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây. 
 

 
Chơi 

ngoài trời 

1. HĐCMĐ:  Quan sát con mèo, Quan sát cây xoài, Quan sát con gà, Quan sát con 
vịt. 
2. TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Lộn cầu vồng, Gà trong vườn rau, Kéo co.   
3.Chơi tự do.  
 

Hoạt 
động Ăn 

ngủ  

-Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh. 
Rèn thao tác lau mặt, đánh răng  đúng các bước, nhanh, sạch. 
- Nhắc nhở trẻ khi ăn không nói chuyện , ăn hết suất...và cho trẻ ngủ đủ giấc. 
 

 
Hoạt 
động 
chiều 

 

- Cho trẻ làm quen bài thơ: “Mèo đi câu cá” 
- Làm bài tập trong vở tạo hình : “ Vẽ con gà trống” 
- Cho trẻ làm trong vở toán số 9 (tiết 1) 
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi. 

         



 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 18: “ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC ‘’ 

( Thời gian thực hiện: từ ngày 05/01 đến 09/01/2026) 
     Thứ 
HĐ 

​ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng 

-  Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ đón trẻ vào lớp 
- Tập kết hợp bài hát "Con cào cào" 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 
 

 
 
 
 

Hoạt 
động học  

 

LVPTNT 
KPKH 

Đề tài: 
Tìm hiểu 

một số con 
vật sống 

dưới nước 
 

LVPTTC 
Thể dục:  
Đề tài: 

VĐCB.“Đi 
trên ván kê 

dốc” 
TCVĐ:  

“Kéo co” 

LVPTNN 
LQCC 
Đề tài:  
LQCC 
 n, m 

  LVP TNT 
LQVT 
Đề tài: 
 Số 9 
(Tiết2 ) 

  

   LVPTTM 
       Âm nhạc 
         Đề tài: 
     VĐMMH:  
“Cá vàng bơi” 
(Nguyễn Hà Hải) 
(NDTT) 
- NH: Cái Bống 
 ( Phan Trần Bảng) 
(NDKH). 

- TCÂN: Vũ điệu 
với bóng (NDKH 

Địa điểm 
tổ chức 

  Tại lớp Sân trường Tại lớp Tại lớp Phòng âm nhạc 

 
 

Chơi, 
Hoạt 

động ở 
các góc 

 

-Góc phân vai : Bán hàng các con vật,  Bác sỹ thú y, Nấu ăn 
-Góc xây dựng : Xây dựng ao nuôi thuỷ sản 
- Góc học tập:  - Phân loại các con vật, , nặn, gắn chữ cái, kể chuyện theo tranh, 
Bảng chun học toán,  chơi cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan 
- Góc nghệ thuật:- Làm các con sống dưới nước từ nguyên liệu thiên nhiên, hột hạt, 
Vẽ nặn xé dán về các con vật sống dưới nước, Múa hát các bài hát con vật  
- Góc thiên nhiên: - Chăm sóc cây, chơi với cát nước 
*Thứ 6: Cho trẻ nhảy aerobic bài hát “chú ếch con” 
 

 
Chơi 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: Quan sát con tôm, Thí nghiệm tan hay không tan, Quan sát con cua, 
quan sát vườn rau bắp cải, Quan sát con cá. 
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, Kéo co, Tạo dáng, Gieo hạt, Lộn cầu vồng. 
- Chơi tự do. 

Hoạt 
động ăn 
ngủ 

- Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh.  
- Nhắc nhở trẻ khi ăn không nói chuyện , ăn hết suất...và cho trẻ ngủ đủ giấc. Ngủ 
dậy tỉnh táo, thu dọn đồ dùng cá nhân trẻ. 
 

 
Hoạt 
động 
chiều 

- Cho trẻ chơi ở khu vui chơi vận động  
- LVPTTM: Tạo hình: Đề tài: Xé dán đàn cá. 
-Hướng dẫn trò chơi mới: Trò chơi “Câu ếch ( trang 6)”  
- Cho trẻ làm bài tập trong vở thủ công. 
- LVPTNN: Trò chơi chữ cái n, m 
- Vệ sinh môi trường nhóm lớp. 



 
 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 19: “ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG” 
(Thời gian thực hiện từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026) 

 
     Thứ 
HĐ 

​ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng 

- Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 
-  Cho trẻ xem tranh ảnh , chơi đồ chơi trong lớp 
- Tập kết hợp bài hát " Con cào cào" 
- Điểm danh, báo ăn. 

 
Hoạt 

động học  
 

LVPTNT 
KPKH 
Đề tài. 

“Động vật 
sống trong 
rừng” 
 

LVPTTC 
Thể dục  
Đề tài: 
VĐCB: Ném 
trúng đích 
thẳng đứng 
bằng 2 tay 
TCVĐ:  
Cáo và thỏ 

LVPTNT 
 LQVT 
Đề tài:  

Số 9 
( Tiết 3) 

 
 

 

LVPTNN 
LQCC 
Đề tài:  
Làm quen 
chữ cái l, h, 
k. 

 
 

LVPTTM 
Âm nhạc 

Đề tài:  
Dạy hát: Chú voi 
con ở bản đôn 
 (NDTT) 
Nghe hát: Cò lả ( 
Dân ca Nam Bộ) 
(NDKH) 
TCÂN: ‘Ai nhanh 
nhất” 

Địa điểm 
tổ chức 

Tại lớp Sân trường  Tại lớp Tại lớp Phòng âm nhạc 

 
Chơi, 

Hoạt 
động ở 
các góc 

 
 

- Góc phân vai : Bán hàng, Bác sỹ , Nấu ăn, Cô giáo 
- Góc xây dựng-LG: Xây dựng vườn bách thú lắp ghép con vật, chuồng cho các 
con vật. 
- Góc học tập-Sách: - Phân loại các con vật, , Tách gộp số lượng trong phạm vi 9, 
ngôi nhà toán học. Đọc thơ, kể truyện về các con vật. 
- Góc nghệ thuật:- Làm các con vật sống trong rừng từ nguyên liệu thiên nhiên 
-Vẽ nặn xé dán về các con vật sống trong rừng.Múa hát về các con vật  
Góc thiên nhiên: -Gieo hạt chăm sóc cây ,đong lường nước  

Chơi 
ngoài trời 

1.HĐCMĐ: Quan sát cây bàng, Trải nghiệm vật chìm nổi, Quan sát luống rau su 
hào, Quan sát bồn hoa, Quan sát con ngựa đồ chơi. 
2.TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Lộn cầu vồng, Gieo hat, Kéo co,  rồng rắn lên mây. 
3.Chơi tự do 

 - Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh . 
Rèn thao tác rửa mặt, đánh răng  đúng các bước. 
- Nhắc nhở trẻ khi ăn không nói chuyện , ăn hết suất...và cho trẻ ngủ đủ giấc. Ngủ 
dậy tỉnh táo, thu dọn đồ dùng cá nhân trẻ. 

Hoạt 
động 
chiều 

- Hướng dẫn trò chơi mới : Cáo và thỏ 
- LVPTNN:LQVH : Đề tài: Truyện:  “Chú dê đen”. 
- Ứng dụng phương pháp MONTESTORI  lỉnh vực phát triển ngôn ngử :bài tìm 
bóng con bướm  
-LVPTTM: Tạo hình: Cắt, dán động vật sống trong rừng. 



- Vệ sinh môi trường nhóm lớp.  
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 20: “ MỘT SỐ CÔN TRÙNG VÀ CHIM” 
( Thời gian thực hiện: từ ngày 19/01 đến ngày 23/01/2026) 

 
     Thứ 
HĐ 

​ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 
Đón trẻ, 
chơi, thể 
dục sáng 

-  Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 
-  Cho trẻ xem tranh ảnh về các con côn trùng và chim, chơi với các đồ chơi trong 
lớp 
- Tập kết hợp bài hát " Con cào cào" 
- Điểm danh trẻ và báo ăn 

 
Hoạt 

động học  
 

Trò 
chuyện 
sáng theo 
pp unis. 
Chủ đề: Côn 
trùng và một 
số loài chim. 

LVPTTC 
    Thể dục 
     Đề tài: 
- VĐCB: 
Chuyền bóng 
qua đầu qua 
chân. 
- TCVĐ :  
Mèo đuổi chuột 

LVPTNT 
LQVT 

          Đề tài: 
“Xác định vị trí 

đồ vật so với 
một vật nào đó 

làm chuẩn”. 
 
 

LVPTNN 
LQCC 

       Đề tài:  
Trò chơi chữ 
cái l, h, k 

LVPTTM 
GD ÂN. 

Đề tài 
Biểu diễn 
âm nhạc 
cuối chủ 
đề  

 

Địa điểm 
tổ chức 

Tại lớp Sân trường  Tại lớp Tại lớp Phòng âm 
nhạc 

 
Chơi 
hoạt 
động ở 
các góc 

 
 

- Góc phân vai : Bán hàng, Nấu ăn, Cô giáo 
- Góc xây dựng-LG: Xây dựng vườn bách thú có các con côn trùng , lắp ghép 
đường đi. 
- Góc học tập-sách: - Phân loại các con vật, bảng chun hoc toán, ngôi nhà toán 
học .Đọc thơ, kể truyện về các con vật. 
- Góc nghệ thuật: Làm các loại côn trùng, chim từ nguyên liệu thiên nhiên. Vẽ 
nặn xé dán về các loại côn trùng, chim, Múa hát về các con vật  
- Góc thiên nhiên:  In hình các con vật, chơi với cát nước. 
-Thứ 4 cho trẻ giao lưu trò chơi vận động ‘’ đá bóng‘’ 

 
Chơi 
ngoài 
trời 

1.HĐCMĐ: Trải nghiệm với cát,  Trải nghiệm trứng chồng trứng,  Quan sát cây 
mảng cầu, Quan sát con chim, Quan sát luống rau cải. 
2. TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, Kéo co, Gieo hạt, Mèo và chim sẻ, Lộn cầu vồng. 
3.Chơi tự do 
 

Hoạt 
động ăn 
ngủ 

- Trẻ biết “mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn 
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh  
- Cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc 
 

 
Hoạt 
động 
chiều 

 

-Cho trẻ nhặt lá trên sân trường. 
- Thực hành tại phòng KISDMART  
- Cho trẻ thực hiện trong vở toán 
- LVPTTCXH: Đề tài : Dạy trẻ kỹ năng phòng vệ trước những con vật nguy hiểm. 
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


